
NGUYỄN KHÁNH TOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.46.06.010.0TC NL 17A01/06/97BảoPhạm Chí02251710031

6.58.05.05.0TC NL 17A05/11/98DiệuLê Quang02251710112

5.15.05.35.0TC NL 17A01/03/98ĐạtTrần Nguyễn Thành02251710193

5.84.07.39.0TC NL 17A25/12/99ĐứcChâu Huỳnh02251710204

6.27.05.36.0TC NL 17A23/04/99ĐứcNguyễn Minh02251710215

5.95.06.010.0TC NL 17A07/03/98HảoLê Minh02251710256

5.04.05.010.0TC NL 17A20/08/99HuyNguyễn Đăng02251710317

6.76.06.710.0TC NL 17A01/01/98Mữn02251710448

6.25.06.710.0TC NL 17A22/01/98NamLỷ Văn02251710459

6.57.05.39.0TC NL 17A26/04/99NamNguyễn Văn022517104610

5.55.05.77.0TC NL 17A20/12/95NhânTân Văn022517105011

5.25.05.07.0TC NL 17A20/05/99PhúcHuỳnh Hữu022517105312

5.55.05.39.0TC NL 17A13/08/99PhướcNguyễn Hữu022517105613

6.87.05.710.0TC NL 17A08/01/99TàiVõ Thành022517106114

6.25.07.38.0TC NL 17A24/01/99ThiệnPhạm Bùi Trung022517106815

6.76.06.710.0TC NL 17A19/06/99TiếnNguyễn Hoàng022517107716

7.37.07.010.0TC NL 17A09/09/99ToànTrịnh Bảo022517108017

5.55.05.39.0TC NL 17A18/05/99TrungTrần Văn022517108318

5.34.06.09.0TC NL 17A05/01/98TruyếnHuỳnh Minh022517108419

6.76.06.710.0TC NL 17A28/10/99TrườngNguyễn Nhật022517108620

5.44.06.010.0TC NL 17A22/12/98TuấnTrương Như022517108921

7.87.08.310.0TC NL 17B23/10/99DũngNguyễn Văn022517110222

5.45.04.710.0TC NL 17B04/10/99KhánhTrần Hoàng Minh022517112723

0.00.04.77.0TC NL 17B28/03/98LuôngNguyễn Văn022517113624

5.77.04.35.0TC NL 17B07/03/98ThuậnNguyễn Ngọc022517117225

5.55.05.77.0TC NL 17B02/02/99TiếnVõ Thanh022517117526

5.85.05.710.0TC NL 17B28/06/99TuấnNguyễn Thanh022517118327
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